Phụ lục 2

DANH MỤC CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH GẦN
Từ ngày 27/8/2020 – 30/9/2020 nhà trường sẽ nhận hồ sơ xét duyệt các ngành gần khác, ngoài danh mục các ngành đã nêu dưới đây. Người dự tuyển cần nộp bản sao bảng điểm thạc sĩ cho phòng ĐT Sau đại học để Hội đồng chuyên môn của trường xét duyệt.
	Stt
	Ngành dự thi NCS
	Ngành TN Thạc sĩ
	Môn học BTKT

	1. 
	Lý thuyết xác suất & TKê toán học
	Toán giải tích ứng dụng;
Toán giải tích;
Lý luận và PP dạy học môn toán
	Học bổ sung khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành của ctrinh ThS

	2. 
	Toán giải tích
	Lý thuyết tối ưu
	1/ Giải tích thực
2/ Phương trình đạo hàm riêng
3/ Giải tích số
4/ Giải tích phức

	3. 
	Toán giải tích
	Toán ứng dụng
	1/ Giải tích thực
2/ Phương trình đạo hàm riêng

	4. 
	Toán giải tích
	Hình học và tôpô
	Giải tích thực

	5. 
	Toán giải tích
	Lý thuyết xs và tk toán
	1/ Giải tích thực
2/ Phương trình đạo hàm riêng
3/ Giải tích số
4/ Bài toán ngược
5/ 02 môn tự chọn khác của ngành Toán GT

	6. 
	Toán ứng dụng
	Toán giải tích 
	Ngành phù hợp, Không BTKT

	7. 
	Toán ứng dụng
	Lý thuyết và xác suất TK toán
	1/ Phương trình đạo hàm riêng
2/ Giải tích số
3/ Quá trình ngẫu nhiên

	8. 
	Toán ứng dụng
	Đại số và lý thuyết số
	1/ Quy hoạch phi tuyến

2/ Giải tích số; 3/ Giải tích lồi

4/ Mô hình hóa thống kê

5/ Giải tích đa trị

	9. 
	Quang học
	Kỹ thuật Y tế
	1/ VL Laser và quang phổ laser
2/ Quang phổ ứng dụng
3/ Kỹ thuật phân tích vật liệu rắn
4/ Vật lý tinh thể

	10. 
	Vật lý chất rắn
	Kỹ thuật điện tử-Viễn thông máy tính
	1/ Vật lý tinh thể
2/ Thiết bị quang điện
3/ Một số PPNC cấu trúc tinh thể và cấu trúc vùng năng lượng của CR
4/ Công nghệ chế tạo màng mỏng
5/ Vật liệu thông minh & ứng dụng

	11. 
	Vật lý địa cầu
	Vật lý kỹ thuật
	1/ Thăm dò điện
2/ Thăm dò địa chấn
3/ Phương pháp điện từ

	12. 
	Vật lý địa cầu
	Địa chất học
Hải dương học
Kỹ thuật dầu khí 
	1/ VL Địa cầu môi trường
2/ VLĐC ứng dụng

	Stt
	Ngành dự thi NCS
	Ngành TN Thạc sĩ
	Môn học BTKT

	13. 
	Vật lý lý thuyết và VL Toán
	VL Nguyên tử hạt nhân & Năng lượng cao
	1/ Cơ sở VL cho VLLT
2/ Lý thuyết trường lượng tử
3/ Lý thuyết trường hấp dẫn
4/ Lý thuyết chất rắn
5/ Lý thuyết hệ nhiều hạt
6/ Môn tự chọn (3TC)

	14. 
	Vật lý nguyên tử và hạt nhân
	Vật lý Kỹ thuật
	Ngành phù hợp, Không BTKT

	15. 
	Công nghệ sinh học
	Di truyền học;
Vi sinh vật học
	Ngành phù hợp, Không BTKT

	16. 
	Công nghệ sinh học
	Sinh học thực nghiệm
	1/ Tín hiệu và sự giao tiếp thực vật 
2/ Những vấn đề hiện đại trong CNSH
3/ Phương pháp NCKH 

4/ Kỹ thuật di truyền biến dưỡng thực vật

	17. 
	Công nghệ sinh học
	SHTN-Sinh lý động vật
	1/ Sinh học phân tử tế bào
2/ Những vấn đề hiện đại trong CNSH
3/ Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khoẻ

	18. 
	Công nghệ sinh học
	Kỹ thuật môi trường; 
Sinh lý thực vật
	BTKT các môn cơ sở và chuyên ngành của bậc thạc sĩ ngành CNSH (PT2)

	19. 
	Công nghệ sinh học
	Dược học; 

Dược lý và Dược lâm sàng;
Chấn thương chỉnh hình
	1/ Sinh học phân tử tế bào
2/ Miễn dịch học phân tử và tế bào nâng cao
3/ Các vấn đề hiện đại trong CNSH
4/ Công nghệ Y sinh học tái tạo
5/ Sinh học ung thư

	20. 
	Công nghệ sinh học
	Thực vật học
	1/ Phương pháp luận NCKH
2/ Sinh học phân tử tế bào
3/ Miễn dịch học phân tử & TB nâng cao
4/ Các vấn đề hiện đại trong CNSH

	21. 
	Di truyền học
	Y khoa
	Sinh học phân tử đại cương

	22. 
	Vi sinh vật học
	Sinh học thực nghiệm
	1/ Phương pháp NCKH
2/ Sinh học tế bào
3/ Sinh học phân tử Eukaryote
4/ Di truyền học vi sinh vật
5/ Biến dưỡng năng lượng và vật chất ở vi sinh vật
6/ Thực tập chuyên ngành vi sinh 

	23. 
	Vi sinh vật học
	Sinh lý động vật 
	Học bổ sung khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành của ctrinh ThS

	24. 
	Sinh lý học người và động vật
	Vi sinh vật học
	1/ Nội tiết học
2/ Sinh lý dinh dưỡng
3/ Sinh lý sinh hoá các quá trình trong cơ thể

	25. 
	Sinh thái học
	Kỹ thuật môi trường
	1/ Sinh học bảo tồn
2/ Hệ sinh thái đất ngập nước
3/ Thực tập chuyên đề
4/ Môn tự chọn (theo khung chương trình)

	26. 
	Sinh thái học
	Thực vật học
	Ngành phù hợp, Không BTKT

	Stt
	Ngành dự thi NCS
	Ngành TN Thạc sĩ
	Môn học BTKT

	27. 
	Hoá sinh học
	Công nghệ thực phẩm & đồ uống
	1/ Proteomics
2/ Động học enzyme

	28. 
	Hoá sinh học
	Sinh lý thực vật 
Sinh thái môi trường
	1/ Động học enzyme; 2/ Proteomics
3/ Kỹ thuật sinh hoá
4/ Công nghệ sinh hoá học

	29. 
	Hoá sinh học
	Dược lý-Dược lâm sàng
	1/ Kỹ thuật sinh hoá
2/ Sinh học tế bào
3/ Động học enzyme
4/ Công nghệ sinh hoá học
5/ Proteomics

	30. 
	Hoá sinh học
	Y học cổ truyền
	1/ PP luận NCKH; 2/ Động học enzym
3/ Sinh hoá của sự điều hoà & truyền tín hiệu
4/ Kỹ thuật sinh hoá
5/ Công nghệ sinh hoá học
6/ Sinh học tế bào

	31. 
	Hoá hữu cơ
	Khoa học & Công nghệ thực phẩm
Công nghệ thực phẩm & đồ uống
	1/ Hoá học các hợp chất tự nhiên
2/ Tổng hợp hữu cơ và hoá học xanh 
3/ Các phương pháp phổ nghiệm trong hoá hữu cơ
4/ Hoá học lập thể hữu cơ chuyên sâu
5/ Cơ chế phản ứng hữu cơ

	32. 
	Hoá hữu cơ
	Công nghệ hoá học
	1/ Hoá học các hợp chất thiên nhiên
2/ Tổng hợp hữu cơ và hoá học xanh 1 
3/ Các phương pháp phổ nghiệm trong hoá hữu cơ
4/ Cơ chế phản ứng hữu cơ

	33. 
	Hoá hữu cơ
	Hoá phân tích
	Hoá học các hợp chất thiên nhiên

	34. 
	Hoá lý thuyết và hoá lý
	Hoá phân tích
	1/ Hoá học xúc tác
2/ Kỹ thuật điện hoá hiện đại
3/ chọn 1 trong 2 môn:
     - Thực tập điện hoá nâng cao
     - Hóa lượng tử ứng dụng nâng cao

	35. 
	Hoá lý thuyết và hoá lý
	Vật liệu và linh kiện nano
	1. Phổ nghiệm chuyên sâu
2. Kỹ thuật điện hóa hiện đại
3. Hóa xúc tác
4. Tổng hợp và biến tính polymer

	36. 
	Môi trường đất và nước
	Hoá lý thuyết và Hoá lý
	1/ Khoa học môi trường
2/ Hoá môi trường
3/ Chuyên đề kiến thức nâng cao

	37. 
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	Quản lý đất đai
Địa lý; 
Địa lý môi trường
	1/ Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường
2/ Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường
3/ GIS và Viễn thám ứng dụng trong QLTN & MT

	38. 
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	Địa chất học
	Học bổ sung khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành của chương trình Thạc sĩ
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